
 UBND THỊ XÃ QUẾ VÕ 

TRUNG TÂM Y TẾ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 184/QĐ-TTYT Quế Võ, ngày 20 tháng 02 năm 2025 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Mua thuốc Generic thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2024-

2025 của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ  

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc Generic thuộc danh mục đấu thầu tập 

trung cấp địa phương năm 2024-2025  

của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ  

thuộc dự toán mua sắm: Mua thuốc Generic thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp 

địa phương năm 2024-2025 của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ  

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ QUẾ VÕ 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Bộ Y tế quy định 

về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-TTYT ngày 31/12/2024 của Giám đốc Trung tâm Y 

tế thị xã Quế Võ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua thuốc 

Generic thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2024-2025 của Trung tâm 

Y tế thị xã Quế Võ; 

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-TTYT ngày 03/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế 

thị xã Quế Võ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua thuốc Generic thuộc danh mục đấu 

thầu tập trung cấp địa phương năm 2024-2025 của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ, thuộc kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc Generic thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa 

phương năm 2024-2025 của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ, thuộc dự toán mua sắm: Mua 

thuốc Generic thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2024-2025 của Trung 

tâm Y tế thị xã Quế Võ; 

Căn Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 10/02/2025 của Tổ chuyên gia về việc đánh 

giá E-HSDT gói thầu: Mua thuốc Generic thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương 

năm 2024-2025 của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 19/02/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc Generic thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa 

phương năm 2024-2025 của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ thuộc dự toán mua sắm: Mua thuốc 



Generic thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2024-2025 của Trung tâm Y 

tế thị xã Quế Võ;  

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình ngày 14/02/2024 về việc đề nghị phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc Generic thuộc danh mục đấu thầu tập 

trung cấp địa phương năm 2024-2025 của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ; 

                                             QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua thuốc Generic thuộc 

danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2024-2025 của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm: 

- Tên dự toán mua sắm: Mua thuốc Generic thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp 

địa phương năm 2024-2025 của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ; 

- Tên gói thầu: Mua thuốc Generic thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa 

phương năm 2024-2025 của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ; 

- Tên đơn vị trúng thầu: Tên nhà thầu, số mặt hàng, giá trị trúng thầu 

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) 

- Danh mục thuốc trúng thầu: (Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo) 

- Nguồn vốn: Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định 

này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các 

văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các khoa, phòng thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu VT, HSĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Đức Huy 

 

 

 



PHỤ LỤC 1: TÊN NHÀ THẦU, SỐ MẶT HÀNG, GIÁ TRỊ TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số 184/QĐ-TTYT ngày 20 tháng 02 năm 2024 của  

Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ) 

STT Tên nhà thầu 
Mã định danh 

nhà thầu 

Số mặt 

hàng  

Giá trị trúng thầu 

(VND) 

1 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ 

HẢI DƯƠNG 

vn0800011018 3 551.700.000 

2 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VĨNH 

PHÚC 

vn2500228415 1 47.600.000 

3 
CÔNG TY TNHH BÌNH 

VIỆT ĐỨC 
vn0303114528 1 237.750.000 

4 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1 

vn0100108536 3 58.921.600 

5 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DƯỢC 

LIỆU TW2 

vn0103053042 2 4.350.000 

Tổng:   10 900.321.600 

 



PHỤ LỤC 2: DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU 

 (Kèm theo Quyết định số 184/QĐ-TTYT ngày 20 tháng 02 năm 2025 của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ) 

STT 

Mã 

phần 

(Lô) 

Tên thuốc 
Tên hoạt 

chất 

Nồng 

độ, hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

thuốc 

Hạn 

dùng 

(tuổi 

thọ) 

GĐKLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng 

dự thầu  

 Đơn 

giá 

(VND)  

 Thành tiền 

(VND)  
Tên nhà thầu 

1 

PP250

00006

46 

Fentanyl 

B.Braun 

0.1mg/2ml 

Fentanyl 

(dưới dạng 

fentanyl 

citrat) 

0,05mg/

ml 
Tiêm 

Dung 

dịch 

tiêm 

Hộp 10 

ống 

thủy 

tinh 2ml 

1 
36 

tháng 

VN-

22494-20 

B.Braun 

Melsungen 

AG 

Đức Ống 1.500 18.000 27.000.000 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

TRUNG 

ƯƠNG CPC1 

2 

PP250

00006

49 

Ketamine 

Panpharma 

50 mg/ml 

Ketamine 

(dưới dạng 

Ketamine 

HCl) 

500mg/

10ml 
Tiêm 

Dung 

dịch 

tiêm 

Hộp 25 

lọ 10 ml 
1 

60 

tháng 

26/2024-P 

ngày 

20/11/202

4; (Thẻ 

kho) 

Panpharma 

GmbH 
Đức Lọ 60 65.360 3.921.600 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

TRUNG 

ƯƠNG CPC1 

3 

PP250

00006

51 

Osaphine 
Morphin 

Sulfat 

10mg/1

ml 
Tiêm 

Dung 

dịch 

tiêm 

Hộp 10 

ống x 1 

ml 

4 
36 

tháng 

89311116

9724 

(VD-

28087-17) 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm trung 

ương 1 - 

Pharbaco 

Việt 

Nam 
Ống 4.000 7.000 28.000.000 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

TRUNG 

ƯƠNG CPC1 

4 

PP250

00006

55 

Lipovenoes 

10% PLR 

Dầu đậu 

nành; 

Glycerol; 

Phospholipi

d từ trứng 

(25g; 

6,25g; 

1,5g)/25

0ml 

Tiêm 

truyền 

tĩnh 

mạch 

(IV) 

Nhũ 

tương 

tiêm 

truyền 

Thùng 

10 chai 

250ml 

1 
18 

tháng 

VN-

22320-19 

Fresenius 

Kabi 

Austria 

GmbH 

Áo Chai 30 95.000 2.850.000 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN DƯỢC 

LIỆU TW2 

5 

PP250

00006

56 

SMOFlipid 

20% 

Dầu đậu 

nành tinh 

chế; 

triglycerid 

mạch trung 

bình; dầu 

oliu tinh 

chế; dầu cá 

tinh chế 

(15g + 

15g + 

12,5g + 

7,5g)/25

0ml 

Truyền 

tĩnh 

mạch 

ngoại vi 

hoặc 

tĩnh 

mạch 

trung 

tâm 

Nhũ 

tương 

tiêm 

truyền 

Thùng 

10 chai 

250 ml 

1 
18 

tháng 

VN-

19955-16 

Fresenius 

Kabi 

Austria 

GmbH 

Áo Chai 10 150.000 1.500.000 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN DƯỢC 

LIỆU TW2 



STT 

Mã 

phần 

(Lô) 

Tên thuốc 
Tên hoạt 

chất 

Nồng 

độ, hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

thuốc 

Hạn 

dùng 

(tuổi 

thọ) 

GĐKLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng 

dự thầu  

 Đơn 

giá 

(VND)  

 Thành tiền 

(VND)  
Tên nhà thầu 

6 

PP250

00006

38 

Albunorm 

20% 

Human 

Albumin 

10g/50

ml 

Tiêm 

truyền 

tĩnh 

mạch 

Dung 

dịch 

tiêm 

truyền 

Hộp 1 lọ 

50ml 
1 

36 

tháng 

40041064

6324 

(QLSP-

1129-18) 

Octapharma 

Produktions

gesellschaft 

Deutschland 

mbH 

Germa

ny 
Lọ 300 792.500 237.750.000 

CÔNG TY 

TNHH BÌNH 

VIỆT ĐỨC 

7 

PP250

00006

37 

Hadunalin 

1mg/ml 
Adrenalin 1mg Tiêm 

Dung 

dịch 

thuốc 

tiêm 

Hộp 10 

ống x 

1ml; 

Hộp 20 

ống x 

1ml; 

Hộp 50 

ống x 

1ml 

4 
24 

tháng 

89311015

1100 

Công ty cổ 

phần Dược 

Vật tư y tế 

Hải Dương 

Việt 

Nam 
Ống 1.000 1.200 1.200.000 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC VẬT 

TƯ Y TẾ HẢI 

DƯƠNG 

8 

PP250

00006

40 

Nước cất 

tiêm 

Nước để 

pha thuốc 

tiêm 

5ml Tiêm 

Dung 

môi 

pha 

tiêm 

Hộp 50 

ống x 

5ml 

4 
36 

tháng 

89311003

8000 

(VD-

23768-15) 

Công ty cổ 

phần dược 

vật tư y tế 

Hải Dương 

Việt 

Nam 
Ống 100.000 525 52.500.000 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC VẬT 

TƯ Y TẾ HẢI 

DƯƠNG 

9 

PP250

00006

45 

Nanokine 

2000 IU 

Recombinan

t Human 

Erythropoiet

in alfa 

2000IU/

1ml 

Tiêm 

dưới 

da/tiêm 

tĩnh 

mạch 

Dung 

dịch 

tiêm 

Hộp 1 lọ 

1ml 
4 

24 

tháng 

QLSP-

920-16 

Công ty Cổ 

phần Công 

nghệ Sinh 

học Dược 

Nanogen 

Việt 

Nam 
Lọ 4.000 124.500 498.000.000 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC VẬT 

TƯ Y TẾ HẢI 

DƯƠNG 

10 

PP250

00006

39 

Vinsolon 

Methylpred

nisolon 

(dưới dạng 

methylpredn

isolon natri 

succinat pha 

tiêm) 

40mg Tiêm 

Thuốc 

tiêm 

đông 

khô 

Hộp 10 

lọ + 10 

ống 

dung 

môi pha 

tiêm 

4 
36 

tháng 

89311021

9923 

Công ty Cổ 

phần dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc 

Việt 

Nam 
Lọ 7.000 6.800 47.600.000 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM VĨNH 

PHÚC 

Tổng khoản: 10 khoản             900.321.600  
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